
Các Hiệp định giữa ASEAN và Ấn Độ 

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ lần thứ hai năm 2003, Hiệp định khung 
giữa ASEAN và Ấn Độ về Hợp tác kinh tế toàn diện đã được ký kết bởi các lãnh 
đạo của hai bên. Hiệp định khung này đã tạo tiền đề cho hai bên đàm phán và ký 
kết các hiệp định thương mại tự do về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Cụ thể: 

 Hiệp định về thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Ấn Độ được ký kết vào 
ngày 13/8/2009 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. 

 Hiệp định về Đầu tư và Dịch vụ giữa ASEAN và Ấn Độ được ký lần lượt vào 
ngày 12/11/2014 và 13/11/2014 và có hiệu lực vào ngày 1/7/2015. 

Nội dung các Hiệp định giữa ASEAN và Ấn Độ: 

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Ấn Độ (Bản tiếng Anh) 
(Bản tiếng Việt) 

Phụ lục A 

Phụ lục B 

Phụ lục C 

Nghị định thư sửa đổi 

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung (Bản 
tiếng Anh) (Bản tiếng Việt) 

Giải thích Điều 4 

Phụ lục C và D 

Mẫu CO 

Biểu thuế quan ưu đãi 

Bruinei Darussalam 

Cambodia 

India (đối với Philippines) (đối với các nước Asean khác) 

Indonesia 

Lào 

Malaysia 

Myanmar 

http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/1.1a.HD%20Khung%20Eng.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/1.1b.HD%20Khung%20Vie.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/1.1.1ASEAN-India%20CECA%20AnnexA.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/1.1.2.ASEAN-India%20CECA%20AnnexB.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/1.1.3.ASEAN-IndiaCECA%20AnnexC.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/1.1.4ASEAN-India%20Protocol%20to%20Amend%20the%20Framework%20Agreement.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/2.1a.ASEAN%20India%20TIG-Eng.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/2.1a.ASEAN%20India%20TIG-Eng.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/2.1b.H%C4%91%20Tm%20hang%20hoa-%20vie.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/2.2.%20Gi%E1%BA%A3i%20th%C3%ADch%20%C4%91i%E1%BB%81u%204.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/2.2a.%20C%20v%C3%A0%20D.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/2.2b.ASEAN-India-OCP.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/1.Brunei.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/2.Cam.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3a.India%20to%20Philippines.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3b.India%20to%20asean.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/4.%20Indo.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/5.Lao.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/6.Malaysia.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/7.Myanmar.pdf


Philippines 

Singapore 

Thái Lan 

Việt Nam 

Tra cứu biểu thuế quan nhập khẩu ưu đãi theo AIFTA 

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung 

Biểu cam kết dịch vụ - Bruinei Darussalam 

Biểu cam kết dịch vụ - Cambodia 

Biểu cam kết dịch vụ - India  (đối với Indonesia)(đối với Philippines) (đối với 8 nước 
khác) 

Biểu cam kết dịch vụ - Indonesia 

Biểu cam kết dịch vụ - Lào 

Biểu cam kết dịch vụ - Malaysia 

Biểu cam kết dịch vụ - Myanmar 

Biểu cam kết dịch vụ - Philippines 

Biểu cam kết dịch vụ - Singapore 

Biểu cam kết dịch vụ - Thái Lan 

Biểu cam kết dịch vụ - Việt Nam 

Hiệp định về Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung 

Hiệp định về Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định khung 

 

http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/8.%20Philippines.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/9.Singapore.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/10.Thailand.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/11.Vietnam.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.AI-Agreement-Service.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.1.SC1%20Brunei%20Darussalam.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.2%20SC1%20Cambodia.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.3a.%20SC1%20India%20-%20Indonesia.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/AI-TISA%20-%20SC1%20India%20-%20Philippines.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.3b.%20SC1%20India%20-%208%20AMS.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.3b.%20SC1%20India%20-%208%20AMS.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.4.SC1%20Indonesia.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.5.%20SC1%20Lao%20PDR.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.6.%20SC1%20Malaysia.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.7.%20SC1%20Myanmar.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.8.%20SC1%20Philippines.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.9.%20SC1%20Singapore.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.10.%20%20SC1%20Thailand.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/3.1.11.%20SC1%20Viet%20Nam.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/4.%20ASEAN-India-Investment-Agreement-ASEAN.pdf
http://www.trungtamwto.vn/upload/files/fta/174-da-ky-ket/192-asean---an-do/211-noi-dung-hiep-dinh/5.%20Agreement%20on%20Dispute%20Settlement%20Mechanism.pdf

